
ĐVT: đồng

STT Danh mục Mức giá VN

1 Khám bệnh 80.000                            

2 Khám tư vấn dinh dưỡng 80.000                            

3 Khám tầm soát trẻ sơ sinh 100.000                          

4 Khám chuyên khoa sâu 100.000                          

5 Khám tầm soát tim bẩm sinh 100.000                          

6 Khám yêu cầu Bác sĩ 150.000                          

7 Khám chuyên gia - Có lịch hẹn 300.000                          

8 Khám chuyên gia- Không lịch hẹn 500.000                          

9 Tầm soát sơ sinh (Khám + Đo Thính lực) 140.000                          

10 Khám chấn thương 160.000                          

11
Khám Chuyên gia theo đoàn( trong và 

ngoài nước)
300.000                          

12 Khám hội chẩn ca khó (BS chuyên gia) 300.000                          

13
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên 

gia/ca - hội chẩn liên viện)
300.000                          

14 Khám tâm lý Nhi khoa 120.000                          

15 Khám bệnh tại nhà                           350.000 
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